
UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ VẠN KHÁNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-UBND                      Vạn Khánh, ngày       tháng         năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Công văn số 1294/UBND-NV ngày 12/04/2024 của UBND

huyện vạn Ninh về việc đề nghị báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp

luật liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. UBND xã Vạn Khánh báo

cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Thực hiện

dân chủ ở cơ sở  như sau:

1. Tổng số văn bản QPPL được rà soát: 15 văn bản gồm:

- Luật: 02;

- Pháp lệnh: 01;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 03;

- Nghị quyết: 01

- Nghị định: 03;

- Thông tư: 05.

2. Danh mục văn bản được rà soát

Số

TT
Tên văn bản

Số ký hiệu, ngày tháng

năm ban hành văn bản
Tên gọi văn bản

Ghi

chú

01 Luật
Số: 104/2016/QH13

ngày 06/04/2016

Luật Tiếp cận thông tin

02 Luật
Số: 78/2015/QH 13

ngày 19/06/2015

Luật Nghĩa vụ quân sự

03 Pháp lệnh

Số 34/2007/PL-

UBTVQH11 ngày

20/04/2007

Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở

cơ sở

04 Nghị quyết

Số: 55/1998/NQ-

UBTVQH10 ngày

30/08/1998

Nghị quyết về việc ban hành quy

chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

05 Quyết định
Số: 22/2018/QĐ-TTg

ngày 08/05/2018

Quyết định về xây dựng, thực

hiện hương ước, quy ước

06 Quyết định Số 05/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc công khai chế

độ, sính sách liên quan đến



2

ngày 15/01/2014 phương tiện, điều kiện làm việc,

chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà

nước đối với cán bộ, công chức,

viên chức

07 Quyết định

Số 25/2021/QĐ-TTg

ngày 22/07/2021

Quyết định quy định về xã,

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp

cận pháp luật

08 Nghị định

Số: 04/2015/NĐ-CP

ngày 09/01/2015

Nghị định về thực hiện dân chủ

trong hoạt động của cơ quan

hành chính nhà nước và đơn vị

sự nghiệp công lập

09 Nghị định

Số: 159/2016/NĐ-CP

ngày 29/11/2016

Nghị định quy định chi tiết và

biện pháp thi hành một số điều

của Luật Thanh tra về tổ chức

hoạt động của Ban Thanh tra

nhân dân

10 Nghị định

Số: 145/2020/NĐ-CP

ngày

29/11/20114/12/2020

Nghị định quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều

của Bộ Luật lao động về điều

kiện lao động và quan hệ lao

động

11 Thông tư

Số: 04/2012/TT-BNV

ngày 31/08/2012

Thông tư về hướng dẫn về tổ

chức và hoạt động của thôn, tổ

dân phố

12 Thông tư

Số: 14/2018/TT-BNV

ngày 03/12/2018

Thông tư về sửa đối, bổ sung

một số điều của thông tư

04/2012 hướng dẫn về tổ chức và

hoạt động của thôn, tổ dân phố

13 Thông tư

Số: 01/2016/TT-BNV

ngày 13/01/2016

Thông tư hướng dẫn một số nội

dung của Nghị định số

04/2015/NĐ-CP ngày

09/01/2015 về thực hiện dân chủ

trong hoạt động của cơ quan

hành chính nhà nước và đơn vị

sự nghiệp công lập

14 Thông tư
Số: 04/2020/TT-

BVHTTVDL ngày

Thông tư quy định biện pháp

thực hiện chức năng quản lý nhà

nước về xây dựng, thực hiện



3

06/8/2020 hương ước, quy ước

15 Thông tư

Số 11/2020/TT-

BGDDT ngày

19/05/2020

Thông tư hướng dẫn thực hiện

dân chủ trong hoạt động của cơ

sở giao dục công lập

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan

đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của UBND xã Vạn Khánh./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Phòng Nội vụ;                                                                  

- Lưu: VT, TP.

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                      CHỦ TỊCH

  Nguyễn Hữu Danh
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